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Tờ thông tin này cung cấp hướng dẫn chung 
về độ tuổi tương đối khi răng sữa (tạm thời) 
và răng tưởng thành (vĩnh viễn) sẽ mọc.  
 
Hãy nhớ rằng mỗi đứa trẻ là một cá thể và sự 
phát triển răng miệng của chúng cũng có thể 
nhanh hơn hoặc chậm hơn so với phác họa 
trong biểu đồ này. Nếu bạn lo lắng về sự 
phát triển răng chậm, thời gian mọc răng 
hoặc răng mọc không theo trình tự, hãy tham 
khảo ý kiến bác sĩ nha khoa. Trẻ em thường 
mọc đủ các răng sữa khi được 3 tuổi. 
 
Các răng hàm trưởng thành đầu tiên sẽ mọc 
khoảng từ sáu đến bảy tuổi. Những chiếc 
răng này mọc ra phía sau mỗi răng hàm thứ 
hai (ngay phía sau miệng, trên và dưới, ở 
mỗi bên). 
 
Răng trưởng thành thường có màu đậm hơn 
so với răng sữa. 
 
 
Mọc răng sữa 
 

 
 
 
 
 
 

 
Để biết thêm thông tin 
 
 Liên hệ với bác sĩ nha khoa của bạn 
 Hãy truy cập 

www.health.qld.gov.au/oralhealth 
 Gọi 13 HEALTH (13 43 25 84) để được 

tư vấn sức khỏe bảo mật 24 giờ một 
ngày, bảy ngày một tuần  

 Email oral_health@health.qld.gov.au  
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Mọc răng trưởng thành 

 

  
 

Thời gian mọc răng sữa và răng trưởng thành 
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